
Đơn vị báo cáo

UBND tỉnh Lào Cai

Đơn vị nhận báo cáo

Cục Kiểm soát TTHC

Tổng số

TTHC 

quy định 

mới

TTHC sửa 

đổi, bổ 

sung

TTHC 

bãi bỏ

Ban hành mới 

hoặc  sửa đổi, 

bổ sung(Công 

khai)

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không 

công khai)

I

TỔNG CỘNG 76 124 1008 123 585 300 708 300 2,148

Tỉnh Lào Cai 72 118 983 120 585 278 705 278 2138

1 Sở Xây dựng 8 10 43 1 33 9 34 9 204

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường 18 31 283 12 200 71 212 71 342

3 Sở Tư pháp 12 17 127 1 84 42 85 42 219

4 Sở Công thương 4 6 173 20 124 29 144 29 302

5 Sở Y tế 3 5 14 1 5 8 6 8 167

6 Sở Khoa học và Công nghệ 8 19 142 38 64 40 102 40 195

7 Sở Tài chính 5 8 37 5 15 17 20 17 161

8 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 8 13 89 11 59 19 70 19 174

9 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1 1 0 0 1 0 1 161

10 Sở Nội vụ 4 7 71 29 0 42 29 42 149

11 Sở Dân tộc và tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 35

12 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 5

13 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 13

14 Ban Quản lý khu kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

STT Tên cơ quan, đơn vị  thực hiện

Số lượng 

quyết định 

công bố

Số lượng 

văn bản 

QPPL quy 

định 

TTHC 

được công 

bố

Số lượng TTHC đã được công bố
Số lượng TTHC đã được 

công khai/ không công khai
Tổng số 

TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của 

địa phương 

tính đến 

thời điểm 

báo cáo

                 Đơn vị tính: TTHC, VB

Biểu số II.03b/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

(Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/3/2026

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       tháng   năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)    



15 Ban quản lý khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 1 1 3 2 1 0 3 0 11

II

TỔNG CỘNG 4 6 25 3 0 22 3 22 10

Tỉnh Lào Cai 4 6 25 3 0 22 3 22 10

1 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường 3 5 23 2 0 21 2 21 7

3 Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 1 1 2 1 0 1 1 1 1

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Sở Dân tộc và tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Ban Quản lý khu kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Ban quản lý khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
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